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	CHỦ ĐỀ

	KĨ THUẬT GIẢI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU
ĐIỆN TRỞ R BIẾN THIÊN



A. ĐOẠN MẠCH RLC VỚI CUỘN CẢM THUẦN
I. THAY ĐỔI R ĐỂ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRÊN MẠCH CỰC ĐẠI
1. Giá trị của điện trở R cho công suất tiêu thụ cực đại trên mạch:
+ Công suất tiêu thụ trên mạch 
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→ Từ biểu thức trên, ta thấy rằng Pmax khi 
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, khi đó 
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2. Hai giá trị của R cho cùng công suất tiêu thụ P:
+ Từ phương trình
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→ Phương trình bậc hai với biến là R cho ta hai nghiệm thõa mãn:
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+ Từ các biểu thức trên, ta dễ dàng tìm được mối liên hệ giữa P và Pmax→ 
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3. Hệ số công suất khi xảy ra cực đại, mối liên hệ giữa hệ số công suất trong trường hợp hai giá trị của R:
a. Hệ số công suất của mạch khi xảy ra cực đại.
+ Khi xảy ra cực đại 
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 → Hệ số công suất 
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b. Mối liên hệ giữa hệ số công suất trong trường hợp hai giá trị của R:

+ Hai giá trị của R cho cùng công suất P thõa mãn 
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→ 
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c. Vận dụng kĩ thuật chuẩn hóa cho bài toán:
+ Giả sử rằng R2 = nR1, ta tiến hành chuẩn hóa R1 = 1 → R2 = n.
Khi đó, ta có bảng kết quả sau:
	R BIẾN THIÊN TRÊN MẠCH RLC THUẦN CẢM

	R
	Công suất
	Hệ số công suất
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	R = R1 và R = R2
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φ1  và φ2 luôn cùng dấu nên ta có φ1 + φ2 = ±0,5π


II. ĐỒ THỊ CÔNG SUẤT VÀ HỆ SỐ CÔNG SUẤT THEO R:
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Bài tập minh họa 1: Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm một biến trở R, một tụ điện có dung kháng ZC, một cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL ≠ ZC. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U0cosωt. Để công suất nhiệt của đoạn mạch đạt giá trị cực đại Pmax thì phải điều chỉnh biến trở R có giá trị:


A. R = ZL + ZC.

B. 
[image: image19.wmf]22
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C. 
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D. R = ZLZC.
Hướng dẫn:
+ Điều chỉnh R đến giá trị 
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· Đáp án C
Bài tập minh họa 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi R thay đổi ta thấy R = R1 = 50 Ω và R = R2 = 200 Ω thì công suất tiêu thuh trên đoạn mạch bằng nhau và bằng 100 W. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch cực đại. Giá trị cực đại đó là:


A. 125 W
B. 200 W
C. 300 W
D. 150 W
Hướng dẫn:
+ Ta có 
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· Đáp án A
B. ĐOẠN MẠCH RLC VỚI CUỘN CẢM CÓ ĐIỆN TRỞ TRONG r
I. THAY ĐỔI R ĐỂ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRÊN R CỰC ĐẠI
+ Công suất tiêu thụ trên điện trở R:
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→ Từ biểu thức trên, ta thấy rằng Pmax khi 
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, khi đó 
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II. THAY ĐỔI R ĐỂ CÔNG SUẤT TIÊU THỤ TRÊN TOÀN MẠCH CỰC ĐẠI
+ Công suất tiêu thụ trên toàn mạch:
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→ Từ biểu thức trên, ta thấy rằng Pmax khi 
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→ Có hai trường hợp xảy ra
+ Khi 
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 Pmax tại 
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+ Khi 
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 Pmax tại R0 = 0.
	Công suất tiêu thụ trên mạch RLC (cuộn dây không thuần cảm)
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Bài tập minh họa 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và cuộn dây không thuần cảm. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất. Khi đó:

A. điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với dòng điện 0,25π.

B. điện áp ở hai đầu cuộn dây có cùng giá trị so với điện áp ở hai đầu điện trở.

C. điện áp ở hai đầu cuộn dây sớm pha 0,25π so với dòng điện.

D. cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại.
Hướng dẫn:
Khi công suất tiêu thụ của mạch là lớn nhất 
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→ điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện 0,25π.
· Đáp án A
Bài tập minh họa 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có điện trở trong r = 20 Ω, độ tự cảm L = 2 H, tụ điện có điện dung C = 100 μF, biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 240cos(100t) V. Khi R = R0 thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên biến trở R là:

A. 115,2 W
B. 224 W
C. 230,4 W
D. 144 W
Hướng dẫn:
Giá trị của biến trở để công suất tiêu tụ trên toàn mạch cực đại 
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→ Công suất của mạch khi đó 
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· Đáp án D
C. PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTO TRONG BÀI TOÁN R BIẾN THIÊN CHO ĐOẠN MẠCH RLC CHỨA CUỘN CẢM THUẦN
	+ Việc thay đổi R không làm thay đổi dấu của φ. Mặc khác điện áp hai đầu đoạn mạch chứa R luôn vuông pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch chứa LC.
→ Đầu mút của vecto 
[image: image41.wmf]R
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Đặc biệt:

+ Khi thay đổi R với hai giá trị để cho cùng công suất khi đó
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, dựa vào giản đồ veco, ta thu được 
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→ 
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+ Khi thay đổi R để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì 
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 và φ = φ0 = ±0,25π
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Bài tập minh họa 1: (Chuyên Võ Nguyên Giáp – 2016) Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200 V và tần số không đổi thì ZL > ZC. Cố định L và C thay đổi R. Khi công suất trong mạch là cực đại thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức 
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A. Khi R = R1 thì cường độ dòng điện trong mạch chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch. Khi R = R2 thì công suất tiêu thụ trong mạch bằng công suất của mạch khi R = R1. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch khi R = R2 là


A. 
[image: image50.wmf]i23cos100t

3

p

æö

=p-

ç÷

èø

A.
B. 
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C. 
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Hướng dẫn :
+ Mạch có tính cảm kháng, khi xảy ra cực đại → φ = 0,25π rad.
→ Phương trình điện áp hai đầu mạch 
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Ta có 
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+ Điện áp hai đầu điện trở khi R = R2 là 
[image: image57.wmf](
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V.
→ Cường độ dòng điện trong mạch khi R = R2: 
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A.
· Đáp án A
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1 : Đặt điện áp 
[image: image59.wmf]uU2cost
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(với U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C không đổi. Biết ZL ≠ ZC. Thay đổi R để công suất của mạch cực đại. Kết luận nào dưới đây sai?


A. Công suất cực đại của mạch 
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B. Khi đó 
[image: image61.wmf]LC

RZZ

=-



C. Hệ số công suất của mạch bằng 
[image: image62.wmf]1
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D. Hệ số công suất của mạch bằng 1
Khi mạch tiêu thụ công suất cực đại thì 
[image: image63.wmf]2
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· Đáp án D
Câu 2: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp. Trong đó  L = 0,2/π H và C = 1/π mF, R là một biến trở với giá trị ban đầu R = 20 Ω. Mạch được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Khi điều chỉnh biến trở để điện trở tăng dần thì công suất trên mạch sẽ:


A. ban đầu tăng dần sau đó giảm dần
B. tăng dần

C. ban đầu giảm dần sau đó tăng dần
D. giảm dần
Ta có 
[image: image64.wmf]LC
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→ Khi tăng biến trở R từ giá trị R = 20 Ω thì công suất tiệu thụ luôn giảm.
· Đáp án D
Câu 3: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh với L, C và ω không thay đổi được. Thay đổi R đến khi R = R0 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại khi đó được xác định bởi:


A. 
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C. 
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Công suất cực đại của mạch 
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· Đáp án C
Câu 4: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1/5π H, có điện trở thuần r =15 Ω mắc nối tiếp với một biến trở, điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U0cos(314t) V. Dịch chuyển con chạy của biến trở cho giá trị của biến trở thay đổi từ 10 Ω đến 20 Ω thì công suất tỏa nhiệt của biến trở sẽ:


A. tăng rồi giảm
B. giảm rồi tăng
C. tăng
D. giảm
Giá trị của biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở là cực đại 
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→ Khi thay đổi biến trở từ 10 Ω đến 20 Ω thì công suất tỏa nhiệt luôn tăng.
· Đáp án C
Câu 5: Cho một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn dây thuần cảm L, một tụ điện C và một biến trở R. Điện áp hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Công suất cực đại của đoạn mạch khi biến trở thay đổi?


A. 
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C. 
[image: image73.wmf]2

12

2U

RR

+


D. 
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Công suất cực đại của mạch 
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· Đáp án A
Câu 6: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp, với ZC > ZL. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất. Khi đó:


A. cường độ dòng điện sớm pha 0,25π so với điện áp hai đầu mạch

B. cường độ dòng điện trễ pha 0,25π  so với điện áp hai đầu mạch

C. cường độ dòng điện cùng pha so với điện áp hai đầu mạch

D. cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu mạch một góc φ < 0,25π.
Khi công suất trên R là cực đại thì 
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+ Ta có 
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→ cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu mạch một góc φ < 0,25π.
· Đáp án D
Câu 7: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ điện C với 
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. Điều chỉnh R thì nhận định nào sau đây là đúng?


A. khi công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại thì hệ số công suất của mạch là 1

B. khi cường độ hiệu dụng của mạch điện cực đại thì mạch xảy ra cộng hưởng điện

C. với mọi giá trị của R thì dòng điện luôn sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch

D. khi công suất tiêu thụ trên R cực đại thì R = ZL.
Chuẩn hóa ZL = r = 1 → ZC = 3.
+ Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại khi 
[image: image79.wmf]LC
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 → 
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 → A sai.
+ Điều chỉnh R để I cực đại → R = 0, cảm kháng và dung kháng không đổi → không có cộng hưởng → B sai.
+ Ta có ZC > ZL thì với mọi R ta luôn có dòng điện sớm pha hơn điện áp → C đúng.
+ Công suất trên R cực đại khi 
[image: image81.wmf](
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→ D sai.
· Đáp án C
Câu 8: Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,08 H và điện trở trong r = 32 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định với tần số góc 300 rad/s. Để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của biến trở là:


A. 56 Ω
B. 24 Ω
C. 32 Ω
D. 40 Ω
Công suất tỏa nhiệt trên biến trở cực đại khi 
[image: image82.wmf]22
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· Đáp án D
Câu 9: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây có điện trở trong r. Biết rằng R của đoạn mạch có thể thay đổi được. Thay đổi R đến giá trị R = R0 thì công suất tỏa nhiệt trên R đạt cực đại. Khi đó giá trị cực đại này là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Công suất cực đại 
[image: image87.wmf](
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· Đáp án C
Câu 10: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây có hệ số tự cảm L và điện trở trong r, tụ điện có điện dung C. Điện trở R có thể thay đổi được. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt cực đại. Khi đó:


A. điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện cùng pha
B. hệ số công suất của mạch bằng 
[image: image88.wmf]2
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C. hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 
[image: image89.wmf]2
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D. hệ số công suất của mạch lớn hơn 
[image: image90.wmf]2
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Khi công suất trên R là cực đại thì 
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+ Ta có 
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· Đáp án D
Câu 11: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây có điện trở trong r. Biết rằng điện trở R của đoạn mạch có thể thay đổi được. Khi R = R0 thì công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch đạt cực đại, giá trị R0 là:


A. 
[image: image93.wmf](

)

2

2

0LC

RrZZ

=+-



B. 
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C. 
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D. 
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+ Công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch cực đại khi 
[image: image97.wmf]0LC
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· Đáp án D
Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp, với ZC > ZL. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất, khi đó:


A. tổng trở của mạch lớn gấp 
[image: image98.wmf]2

lần điện trở R
B. tổng trở của mạch lớn gấp 
[image: image99.wmf]2

lần dung kháng ZC

C. tổng trở của mạch lớn gấp 
[image: image100.wmf]2

lần cảm kháng ZL
D. tổng trở của mạch lớn gấp 
[image: image101.wmf]2

lần tổng trở thuần của mạch.
+ Giá trị của R để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại 
[image: image102.wmf]LC
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Với 
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· Đáp án D
Câu 13: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có điện trở R biến đổi được. Điều chỉnh R để công suất tỏa nhiệt trên R đạt cực đại, biết mạch có tính dung kháng. Độ lệch pha giữa u và i là:


A. 0,5π
B. 0,25π
C. 0
D. – 0,25π 
Khi công suất trên mạch là cực đại thì Δφ = – 0,25π.
· Đáp án D
Câu 14: Cho đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm một cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung không thay đổi và một biến trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Thay đổi R thấy khi R = 24 Ω công suất tiêu thu cực đại của đoạn mạch là 200 W. Khi R = 18 Ω thì đoạn mạch tiêu thụ một công suất bằng:


A. 288 W
B. 168 W
C. 192 W
D. 144 W
+ Công suất tiệu thụ cực đại của mạch 
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→ Công suất tiêu thụ khi R = 18 Ω là 
[image: image105.wmf](
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· Đáp án C
Câu 15: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt . Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. Hệ số công suất bằng:


A. 1
B. 
[image: image106.wmf]1
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C. 
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D. 
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Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại khi 
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→ Hệ số công suất của mạch 
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· Đáp án B
Câu 16: Cho mạch điện nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image111.wmf]0,2
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H, tụ điện có điện dung 
[image: image112.wmf]0,1
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mF và biến trở R. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f  (f < 100 Hz). Thay đổi R đến giá trị 190 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Giá trị của f là:


A. 25 Hz
B. 40 Hz
C. 50 Hz
D. 80 Hz
Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại khi 
[image: image113.wmf]0LC
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+ Với f < 100 Hz → ZC > ZL, ta có:
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→ Phương trình trên cho ta nghiệm f = 25 Hz.
· Đáp án A
Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu của một đoạn mạch AB gồm một biến trở R, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với nhau. Tiến hành thay đổi giá trị của R thì thấy rằng mạch điện đã cho tiêu thụ cùng công suất ứng với hai giá trị của biến trở là R1 = 90 Ω và R2 = 160 Ω. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với hai giá trị R1 và R2 là: 


A. 0,6 và 0,75
B. 0,6 và 0,8
C. 0,8 và 0,6
D. 0,75 và 0,6
Hai giá trị của R cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch thõa mãn 
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→ Hệ số công suất 
[image: image116.wmf](
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· Đáp án B
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức 
[image: image117.wmf]uU2cost
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V vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Khi R = R1 và R = R2 thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là như nhau và R2 = 8R1. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với các giá trị R1 và R2 lần lượt là :


A. 
[image: image118.wmf]1
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và 
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B. 
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 và 
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C. 
[image: image122.wmf]1
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và 
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D. 
[image: image124.wmf]3
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 và 
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Hai giá trị của R cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch thõa mãn 
[image: image126.wmf](
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→ Hệ số công suất 
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· Đáp án A
Câu 19: Mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở thuần r = 15 Ω và độ tự cảm L = 0,2/π H . Biết điện áp ở hai đầu đoạn mạch là 
[image: image128.wmf]AB
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V. Công suất tỏa nhiệt trên biến trở có thể đạt giá trị cực đại là bao nhiêu khi ta thay đổi giá trị của biến trở. Tính giá trị của biến trở và công suất cực đại lúc đó :


A. 15 Ω và 20 W

B. 25 Ω và 20 W

C. 40 Ω và 25 W

D. 25 Ω và 40 W
+ Công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại khi 
[image: image129.wmf]22
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→ Công suất cực đại trên biến trở 
[image: image130.wmf](
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· Đáp án B
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 Ω. Khi điều chỉnh biến trở R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch là như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R1  bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là :


A. R1 = 50 Ω và R2 = 100 Ω.

B. R1 = 40 Ω và R2 = 250 Ω.

C. R1 = 50 Ω và R2 = 200 Ω
.
D. R1 = 25 Ω và R2 = 100 Ω.
Ta có 
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→ Ta có phương trình 
[image: image132.wmf]22
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→ R2 = 4R1.
Thay vào phương trình trên, ta tìm được R1 = 50Ω  và R2 = 200 Ω.
· Đáp án C
Câu 21: Một đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện 
[image: image133.wmf]125
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μF và cuộn dây thuần cảm 
[image: image134.wmf]2
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H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image135.wmf]u1502cos100t
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V. Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch bằng 90 W. Khi đó R có hai giá trị R1 và R2 bằng :


A. R1 = 190 Ω và R2 = 160 Ω.
B. R1 = 80 Ω và R2 = 60 Ω.

C. R1 = 90 Ω và R2 = 160 Ω
.
D. R1 = 60 Ω và R2 = 160 Ω.
Ta có R1 và R2 là hai nghiệm của phương trình

[image: image136.wmf](
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R2 – 250R + 14400 = 0.

→ R1 = 160 Ω và R2 = 90 Ω.
· Đáp án C
Câu 22: Một mạch điện xoay chiều gồm tụ điện C, một cuộn cảm thuần L và một biến trở R được mắc nối tiếp. Khi R lần lượt bằng 18 Ω, 20 Ω, 22 Ω, 26,5 Ω, 27 Ω và 32 Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lần lượt là P1, P2, P3, P4, P5 và P6. Nếu P1 = P6 thì trong các giá trị công suất nói trên giá trị lớn nhất là:


A. P1
B. P2
C. P3
D. P4
Ta có P1 = P6 → giá trị của R cho công suất cực đại là 
[image: image137.wmf]016
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+ Với R3 gần R0 nhất → P3 lớn nhất.
· Đán án C
Câu 23: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (L thuần cảm) với L = 1/π H và 
[image: image138.wmf]3
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F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image139.wmf](
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V. Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ của mạch là 45 W?


A. 45 Ω

B. 80 Ω


C. 60 Ω

D. A và B đều đúng
Ta có R1 và R2 là hai nghiệm của phương trình

[image: image140.wmf](
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R2 – 125R + 3600 = 0.

→ R1 = 90 Ω và R2 = 45 Ω.
· Đáp án D
Câu 24: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image141.wmf]u1002cos100t
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V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở, tụ điện và cuộn dây có điện trở hoạt động là r = 30 Ω. Biết cảm kháng và dung kháng của mạch lần lượt là 100 Ω và 60 Ω. Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ của cuộn dây đạt giá trị cực đại bằng:


A. 40 W
B. 31,25 W
C. 120 W
D. 50 W
Công suất tiêu thụ trên cuộn dây 
[image: image142.wmf](
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→ Dễ thấy rằng Pmax khi R = 0 → 
[image: image143.wmf](
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· Đán án C
Câu 25: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C nối tiếp với biến trở R. Điện áp hai đầu đoạn mạch U ổn định, tần số f. Ta thấy có hai giá trị của R là R1 và R2 làm công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch là không đổi. Giá trị của điện dung C là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Ta có 
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· Đáp án D
Câu 26: Cho một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và tụ C mắc nối tiếp. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lớn gấp 1,5 lần điện áp giữa hai đầu điện trở. Hệ số công suất của mạch khi đó là:


A. 0,75
B. 0,67
C. 0,5
D. 0,71
Giá trị của R để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại 
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Kết hợp với 
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+ Để đơn giản, ta chuẩn hóa 
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· Đáp án A
Câu 27: Cho một đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r. Khi điều chỉnh R đến giá trị 20 Ω thì công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó điện áp ở hai đầu cuộn dây lệch pha một góc π/3 so với điện áp ở hai đầu điện trở. Phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại?


A. 10 Ω
B. 
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C. 
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D. 7,3 Ω
+ Giá trị của R để công suất tiêu thụ trên biến trở là cực đại 
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→ Từ giản đồ vecto ta có: r = 10 Ω và 
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→ Giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên toàn  mạch là cực đại
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· Đáp án D
Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R có thể thay đổi được. Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có dạng 
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V. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại và bằng 100 W. Biết đoạn mạch có tính dung kháng, biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:


A. 
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	Giá trị của R để công suất tiêu thụ trên mạch là cực đại 
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→ Cường độ dòng điện cực đại qua mạch 
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→ Khi công suất cực đại dòng điện trong mạch sớm pha 0,25π so với điện áp.
Vậy 
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· Đáp án D
	Câu 29: (THPT Thực Hành sp HCM – 2017)  Trên đoạn mạch điện như hình vẽ, điện áp hai đầu mạch là 
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không đổi, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, điện trở R thay đổi được. Khi r = 200 Ω thì công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 100 W và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu M và B là UMB = 200 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm A và N là
   
A. 336,2 V.                  
B. 356,2 V.
C. 316,2 V.                  
D. 376,2 V.
Công suất tiêu thụ của mạch
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Dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch 
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Ta có 
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· Đáp án A
Câu 30: (Nam Đàn – 2017) Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần r mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 80 ( thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại và tổng trở của đoạn mạch AB chia hết cho 40. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB và của đoạn mạch AB tương ứng là
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C. 
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+ Công suất tiêu thụ trên biến trở 
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Để công suất này là cực đại thì y phải nhỏ nhất:
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Tổng trở của mạch khi đó
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Để Z chia hết cho 40 thì 
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số nguyên, vậy r chỉ có thể là một bội số của 10

+ Hệ số công suất của đoạn MB
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chỉ có đáp án A và D là thõa mãn

· Đáp án A với 
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· Đáp án D với 
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· Đáp án D
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